Đề kiểm tra một tiết môn vật lí 6
Họ và tên:..................................................
Lớp:.......
Trường THCS Liên Mạc
ĐỀ BÀI
I. Khoanh tròn  vào câu trả lời đúng nhất (6 điểm)
1. Dùng ròng rọc động thì
A. Lực kéo vật bằng với trọng lượng của vật.        C. Lực kéo vật lớn hơn trọng lượng của vật.
B. Lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật.	D . Một đáp án khác
2.  Câu nói nào đúng về ròng rọc cố định:
A. Chỉ có tác dụng đổi hướng lực kéo.                	C. Thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo
B. Chỉ có tác dụng thay đổi độ lớn của lực kéo.  	D. Không làm thay đổi yếu tố nào của lực kéo
3 Khi  dùng ròng rọc cố định  kéo bao xi măng từ dưới lên tầng cao để sử dụng Thì lực kéo có phương chiều như thế nào?
A. Lực kéo khác phương và chiều với trọng lực. 
B. Lực kéo cùng phương và chiều với trọng lực.
C. Lực kéo cùng chiều nhưng khác phương với trọng lực 
D. Lực kéo cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực 
4. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực
A. Ròng rọc cố định		B.  Ròng rọc động 	 C. Mặt phẳng nghiêng 	D. Đòn bẩy
5. Sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều đến ít
A . Khí, lỏng, rắn   		B . Lỏng, khí, rắn	  C . Rắn,  khí, lỏng      D . Lỏng, rắn, khí
6. Người ta dùng cách nào sau đây để mở nút thủy tinh của một chai thủy tinh bị kẹt?
A. Hơ nóng nút chai            	 	B. Hơ nóng thân  chai              
C. Hơ nóng cổ chai              	 	D. Hơ nóng đáy chai. 
7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nở vì nhiệt của chất khí?
A. Các chất khí khác nhau giãn nở vì nhiệt không giống nhau.
B. Mọi chất khí đều dãn nở vì nhiệt giống nhau.
C. Các chất khí đều co lại khi lạnh đi.
D. Các chất khí đều nở ra  khi nóng lên.
8. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
A. Khối lượng riêng của vật tăng.		C. Khối lượng của vật tăng.
B. Thể tích của vật tăng.			D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng.
9. Khi các vật nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn, do đó trong thực tế khi lắp đặt đường ray xe lửa ở chỗ nối các thanh ray người ta thường để một khe hở nhỏ để:
A. Dễ uốn cong đường ray.   C. Dễ tháo lắp thanh ray khi sửa chữa hoặc thay thế.
B. Tiết kiệm thanh ray.          D. Tránh hiện tượng các thanh ray đẩy nhau do dãn nở khi nhiệt độ tăng.
10. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên
A. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.		C. Sự nở vì nhiệt của chất khí.
B. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.  		D. Sự nở vì nhiệt của các chất
11. Quả bóng bàn bị móp nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì:
A. Vỏ bóng bàn bị nóng mềm ra và bóng phồng lên.		B. Vỏ bóng bàn nóng lên nở ra
C. Nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng 	        	D. Không khí trong bóng nóng lên nở ra.
12.  Hiện tượng nào sau đây khi đun nóng 1 quả cầu bằng đồng
A. Trọng lượng của quả cầu giảm.           	            C. Trọng lượng riêng của quả cầu tăng 
B. Trọng lượng của quả cầu tăng.  	 	D. Trọng lượng riêng của quả cầu giảm
II. Bài tập (4 điểm): 
13.  Kể tên 2 loại thang đo nhiệt độ (nhiệt giai) mà em biết. Trình bày hiểu biết của em về 2 thang nhiệt giai đó?
Kể tên 3 loại nhiệt kế, nêu công dụng của từng loại?
14.  a.Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trời trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?
b. Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?
Bài làm
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